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 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TOYOTA NĂM HỌC 2017-2018 
 

TT Họ tên MSSV 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Năm 

thứ 
Ngành học 

Điểm TB 

năm học 

2017-2018 

Xếp loại 

RL 

Hoàn cảnh gia đình khó 

khăn/ con dân tộc thiểu số/ 

thành tích nghiên cứu khoa 

học 

1.  Tiêu Anh Dân 15147074 Nam 20/12/1997 4 
CNKT 

Nhiệt SP 
8.35 Tốt 

Tham gia nghiên cứu khoa 

học; hoàn cảnh gia đình khó 

khăn 

2.  Nông Thế Lâm 16145431 Nam 25/12/1997 3 
CNKT Ô tô 

SP 
9.1 Xuất sắc Dân tộc thiểu số 

3.  Nguyễn Hữu Nam 16145459 Nam 12/04/1998 3 
CNKT Ô tô 

SP 
8.73 

 

Xuất sắc 
Kinh tế gia đình khó khăn, 

tham gia tích cực hoạt động 

phong trào đoàn hội 

4.  Lê Quốc Tuấn 16145562 Nam 18/03/1998 3 
CNKT Ô tô 

SP 
8.82 Xuất sắc Kinh tế gia đình khó khăn 

5.  Phạm Thị Ánh Xuân 16145582 Nữ 02/02/1998 3 CNKT Ô tô  8.2 
 

Xuất sắc 
Mồ côi mẹ, kinh tế gia đình 

khó khăn 

6.  
Lê Nguyễn Thanh 

Duy 
15145023 Nam 12/01/ 1997 4 CNKT Ô tô 8.48 Xuất sắc 

-Đề tài NCKH cấp Khoa 

-Tham gia chiến dịch Xuân tình 

nguyện 2018 

7.  Vũ Hoàng Phúc 16145229 Nam 31/01/ 1997 3 CNKT Ô tô 8.35 Xuất sắc Hoàn cảnh gia đình khó khăn 

8.  Lương Quang Trung 15143296 Nam 01/05/1997 4 
CN Chế tạo 

máy  
8.54 Tốt  

9.  Bùi Duy Tân 15150129 Nam 28-8-1997 4 
Công nghệ 

Môi trường 
8.34 Tốt 

Gia đình khó khăn, sinh sống 

trên đảo 

  


